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1 01308069 Toán rời rạc 2 30 0130_TRR_HK3.1920_K18.HL Trần Nữ Vĩ Thức 24 Ba Chiều 07/07/2020 04/08/2020 7 12 6 A.203

15 0130_TKWcb_HK3.1920_K18.N1.HL Lê Thụy Đoan Trang Hai Sáng 06/07/2020 03/08/2020 1 5 5

Năm Sáng 09/07/2020 06/08/2020 1 5 5

Sáu Sáng 10/07/2020 07/08/2020 1 5 5

15 0130_TKWcb_HK3.1920_K18.N2.HL Tạ Chí Quy Nhơn Hai Sáng 06/07/2020 03/08/2020 1 5 5

Năm Sáng 09/07/2020 06/08/2020 1 5 5

Sáu Sáng 10/07/2020 07/08/2020 1 5 5

30 0130_LTHĐT_HK3.1920_K18.HL Trương Châu Long Ba Sáng 07/07/2020 04/08/2020 1 6 6

Năm Chiều 09/07/2020 06/08/2020 7 12 6

Sáu Chiều 10/07/2020 07/08/2020 7 12 6

15 0130_CSDL_HK3.1920_K18.HL Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 06/07/2020 03/08/2020 1 5 5

Sáng 1 5 5

Chiều 7 11 5

6 02309008 Vi điều khiển 2 30 0230_VĐK_HK3.1920_K18.HL Phan Thị Ngọc Sương 15 Sáng 1 6 6 B.301

7 02301008 TH Vi điều khiển 1 30 0230_TH-VĐK_HK3.1920_K18.HL Phan Thị Ngọc Sương 15 Chiều 7 12 6 B.301
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0130_TKWcb_HK3.1920_K18.N1.HL Lê Thụy Đoan Trang

2 01308059 Thiết kế web cơ bản 3 25

B.602

60 0130_TKWcb_HK3.1920_K18.N2.HL Tạ Chí Quy Nhơn

05/08/2020

B.402

60 0130_LTHĐT_HK3.1920_K18.HL Trương Châu Long

B.602

60 0130_CSDL_HK3.1920_K18.HL Châu Trần Trúc Ly Tư 08/07/2020

23

28

Ba 07/07/2020 04/08/2020

3

4

5 01308065
Cơ sở dữ liệu

3

25

01308067 Lập trình Hướng đối tượng 3

01308059 Thiết kế web cơ bản 3
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8 02309040 TK mạch tích hợp 2 30 0230_TKMTH_HK3.1920_K18.HL Nguyễn Đức Chí 10 Sáu Chiều 10/07/2020 07/08/2020 7 12 6 A.203

Sáng 1 6 6

Chiều 7 12 6

02303022 Đồ án môn học 2 60 0230_ĐAMH_HK3.1920_K18.HL Bùi Văn Nhất Bảy 11/07/2020 08/08/20209 14 B.301
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